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1 1827243127 Phạm Văn Anh 20/06/1985 Quảng Ngãi Nam 7,9 8,21 3,63 8,19 3,61 Xuất sắc

2 1827243128 Ngô Quảng Ba 24/02/1969 Quảng Ninh Nam 8,3 7,47 3,19 7,53 3,22 Giỏi

3 1827243131 Lê Thị Xuân Châu 17/04/1987 Đà Nẵng Nữ 8,0 7,32 3,09 7,36 3,12 Khá

4 1826243132 Phan Lê Diễm Chi 22/02/1992 Quảng Nam Nữ 6,8 8,23 3,64 8,13 3,57 Giỏi

5 1826243133 Lê Thị Dung 10/08/1992 Quảng Bình Nữ 7,5 7,00 2,84 7,03 2,88 Khá

6 1827243135 Phạm Việt Dũng 04/02/1984 Quảng Trị Nam 7,7 7,09 2,94 7,13 2,97 Khá

7 1826243140 Lê Thái Việt Hà 12/04/1992 Đà Nẵng Nữ 7,9 6,68 2,67 6,76 2,72 Khá

8 1826243141 Dương Thị Mỹ Hạnh 08/03/1991 Quảng Bình Nữ 7,9 7,80 3,37 7,81 3,37 Giỏi

9 1826243144 Nguyễn Thị Tường Hân 21/05/1992 Đà Nẵng Nữ 8,3 8,60 3,83 8,58 3,82 Xuất sắc

10 1826243145 Nguyễn Thị Hiền 31/07/1992 Đà Nẵng Nữ 7,7 7,38 3,10 7,40 3,11 Khá

11 1827243147 Võ Trung Hiếu 21/06/1984 Đà Nẵng Nam 8,2 7,54 3,23 7,59 3,26 Giỏi

12 1827243152 Hồ Ngọc Trung Huy 19/08/1992 Đà Nẵng Nam 8,0 7,47 3,16 7,50 3,20 Giỏi

13 1827243154 Nguyễn Đình Huy 23/11/1992 Đà Nẵng Nam 7,5 7,79 3,36 7,77 3,36 Giỏi

14 1826243156 Phan Thanh Trúc Huyền 01/10/1992 Đà Nẵng Nữ 8,2 7,22 2,99 7,29 3,04 Khá

15 1826243157 Thái Thị Ngọc Huyền 14/02/1991 Đà Nẵng Nữ 7,8 8,24 3,63 8,21 3,61 Xuất sắc

16 1827243158 Bùi Nguyễn Hoàng Hưng 23/10/1989 Đà Nẵng Nam 7,8 7,27 3,06 7,30 3,08 Khá

17 1826243159 Hồ Ngọc Thảo Hương 19/03/1992 Quảng Ngãi Nữ 7,3 7,25 3,03 7,25 3,03 Khá

18 1826243168 Trương Thị Phương Minh 26/04/1992 Quảng Trị Nữ 8,6 8,57 3,79 8,58 3,80 Xuất sắc

19 1826243169 Nguyễn Thị Diễm My 06/12/1992 Đà Nẵng Nữ 8,3 8,36 3,70 8,36 3,69 Xuất sắc

20 1826243171 Nguyễn Thị Ni Na 29/04/1992 Quảng Nam Nữ 7,4 7,52 3,17 7,51 3,16 Khá

21 1826243176 Đặng Trương Hồng Ngọc 17/05/1992 Đà Nẵng Nữ 8,1 7,69 3,31 7,72 3,33 Giỏi

22 1827243178 Phạm Nguyễn Dũng Nguyên 21/10/1989 TT Huế Nam 8,1 8,24 3,65 8,23 3,65 Xuất sắc

23 1826243183 Biện Lê Hồng Nhung 16/07/1989 Đà Nẵng Nữ 7,0 7,21 3,02 7,19 3,02 Khá

24 1826243185 Huỳnh Thị Phương Oanh 07/05/1992 Đà Nẵng Nữ 9,0 7,77 3,34 7,85 3,39 Giỏi

25 1826243188 Nguyễn Lữ Anh Phương 21/05/1992 Quảng Ngãi Nữ 8,5 7,34 3,05 7,42 3,12 Khá

26 1826713350 Nguyễn Nhật Phương 20/06/1992 Đà Nẵng Nữ 8,7 8,59 3,81 8,59 3,82 Xuất sắc
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27 1826243189 Nguyễn Thị Phượng 04/09/1992 Hà Tĩnh Nữ 8,7 8,18 3,63 8,22 3,65 Xuất sắc

28 1827243191 Lê Minh Quang 16/05/1989 Quảng Nam Nam 8,3 7,46 3,15 7,52 3,18 Khá

29 1826243193 Lê Đỗ Thục Quyên 10/02/1985 Quảng Nam Nữ 8,1 7,13 2,92 7,19 2,97 Khá

30 1826243198 Trịnh Thị Hồng Thanh 16/07/1992 Quảng Nam Nữ 8,2 8,10 3,57 8,11 3,57 Giỏi

31 1826243202 Phan Thị Thanh Thảo 10/12/1992 Đà Nẵng Nữ 8,3 8,60 3,81 8,58 3,80 Xuất sắc

32 1826243206 Võ Thị Phương Thúy 14/10/1984 Đà Nẵng Nữ 8,0 7,25 3,01 7,30 3,05 Khá

33 1826243208 Trần Thị Anh Thư 02/09/1992 Quảng Nam Nữ 8,1 8,51 3,79 8,48 3,78 Xuất sắc

34 1826243209 Nguyễn Thị Vân Ti 29/07/1988 Đà Nẵng Nữ 8,3 8,27 3,62 8,28 3,62 Xuất sắc

35 1827243211 Nguyễn Võ Tín 20/11/1984 Quảng Nam Nam 8,6 7,28 3,03 7,37 3,09 Khá

36 1826243212 Nguyễn Thị Thanh Trà 28/06/1987 Đà Nẵng Nữ 8,4 7,65 3,30 7,70 3,32 Giỏi

37 1826243213 Thái Nữ Huyền Trang 15/04/1988 Quảng Trị Nữ 8,0 8,33 3,65 8,31 3,65 Xuất sắc

38 1826243214 Trần Thị Quỳnh Trang 23/07/1991 Đà Nẵng Nữ 8,4 8,33 3,71 8,34 3,70 Xuất sắc

39 1827243217 Trần Nguyễn Hữu Tuệ 29/04/1992 Đà Nẵng Nam 7,6 7,66 3,29 7,66 3,29 Giỏi

40 1826243218 Trương Thị Khánh Vân 16/11/1992 Đà Nẵng Nữ 7,7 7,89 3,42 7,88 3,42 Giỏi

Tổng cộng: 40 sinh viên Đà Nẵng, ngày 24 tháng 12 năm 2014

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ CHỦ TỊCH HĐ THI & XÉT CNTN
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ThS. Hồ Hà Đông PGS.TS Lê Đức Toàn
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